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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

2. TRÌNH ĐỘ  HỌC VẤN 

2.1 Văn hóa phổ thông:  

Từ Đến Quốc gia Nơi đào tạo Học vị đạt  
đƣợc 

Xếp loại 

 1983   1988  Việt Nam Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Kỹ sư Khá 

 1992   1997  Việt Nam Viện KH-KT Việt Nam Tiến sỹ Khá 

 1999   2001  Việt Nam Trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên Cử nhân Khá 

 2007   2009  Việt Nam Học viện Báo chí - Tuyên truyền Cử nhân Khá 

12/12 

2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn 

Đến Từ Nơi đào tạo Nội dung đào tạo Quốc gia Kết quả 

07/1991 05/1991 Trường ĐH Sư phạm, 

ĐHTN 
Nghiệp vụ sư phạm Việt Nam Giấy chứng 

nhận 

12/1997 08/1997 Trung tâm đào tạo quốc 

tế 
Thực tập sinh Philippines Chứng chỉ 

05/2000 08/1999 Trung Tâm IPC 

Barneveld 
Thực tập sinh Hà Lan Chứng chỉ 

10/2001 04/2001 ĐH tổng hợp Surranary Thực tập sinh Thái Lan Chứng chỉ 

10/2002 10/2001 ĐH Laval NC sau tiến sĩ Canada Chứng chỉ 

08/2005 08/2004 ĐH Sungkyunkwan NC sau Tiến sĩ Hàn Quốc Chứng chỉ 

07/1992 05/1992 Trường ĐH Tổng hợp 

Hà Nội 
Chứng chỉ Triết học Việt Nam Chứng chỉ 

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn 
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05/1994 02/1994 Trường ĐH Tổng hợp 

Hà Nội 
Chứng chỉ Tin học Việt Nam Chứng chỉ 

12/2003 10/2003  Trường cán bộ quản lý 

GD&ĐT 
Chứng chỉ Quản lý Giáo 

dục 

Việt Nam Chứng chỉ 

03/2004 02/2004  Trường cán bộ quản lý 

GD&ĐT 
Chứng chỉ Giáo dục đại 

học 

Việt Nam Chứng chỉ 

Học hàm Năm phong Nơi phong 

Phó giáo sư  2006  Hội đồng học hàm Nhà nước Việt Nam 

2.4 Học hàm 

Năm công nhận Trình độ lý luận chính trị 

Cao cấp  2009  

2.5 Trình độ lý luận chính trị 

Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Khá; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Khá) 

2.6 Trình độ ngoại ngữ 

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện 1 . 

Biến động về khả năng sinh sản của bò cái Redsindhi nuôi tại Nông trường Việt Nam - 

Mông Cổ, Ba Vì, Hà Tây. 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1992-1993  (1993) 15 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện 2 . 

Tuổi động dục lần đầu của bò cái Redsindhi nuôi tại Nông trường Việt Nam - mông Cổ, Ba 

Vì - Hà Tây. 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1993-1994  (1994) 17 

Nguyễn Văn Bình, Lê Quang Nghiệp 3 . 

Đặc điểm di truyền về tuổi động dục lần đầu của bò cái Redsindhi nuôi tại Nông trường 

Việt Nam - Mông Cổ, Ba Vì - Hà Tây. 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1993-1994  (1994) 12 

Nguyễn Văn Bình, Lê Quang Nghiệp 4 . 

Khoàng cách lứa đẻ của bò cái Redsindhi nuôi tại Nông trường Việt Nam-Mông Cổ, Ba Vì 

- Hà Tây 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1993-1994  (1995) 11 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Lê Quang Nghiệp 5 . 

Khả năng sinh trưởng của bê Redsindhi trong giai đoạn bú sữa từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi 

tại Nông trường Việt Nam-Mông Cổ, Ba Vì - Hà Tây 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1994-1995  (1995) 9 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Lê Quang Nghiệp 6 . 

Khuynh hướng di truyền về tính trạng tuổi động dục lần đầu của bò cái Redsindhi nuôi tại 

Nông trường Việt Nam-Mông Cổ, Ba Vì - Hà Tây 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1995-1996  (1996) 23 

3.1 Các bài báo khoa học 
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Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Lê Quang Nghiệp 7 . 

Ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng tới khoảng cách lứa đẻ và giá trị giống của bò cái 

Redsindhi nuôi tại Nông trường Việt Nam-Mông Cổ, Ba Vì - Hà Tây 

Kết quả nghiên cứu KHKT 1995-1996  (1996) 24 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Lê Quang Nghiệp. 8 . 

Các kết quả nghiên cứu về khả năng sinh sản và sinh trưởng của giống bò Redsindhi và 

phương pháp chọn lọc chúng 

Tạp chí KHKT-Đại học Thái Nguyên  (1996) 27 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện 9 . 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm về năng suất sinh sản của giống bò Redsindhi và phương 

pháp đánh giá, chọn lọc chúng. 

Tạp chí KHKT-Viện Chăn nuôi quốc gia  (1996) 32 

Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường 10 . 

Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh sản và sinh trưởng của đàn trâu tại huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Tạp chí KHKT 1998-1999  (1999) 22 

Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường 11 . 

Kết quả giám định và bình tuyển đàn trâu của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

Tạp chí KHKT 1998-1999. Bộ NN&PTNT  (1999) 16 

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Lê Quang Nghiệp 12 . 

Năng suất inh sản của bò cái Redsindhi nuôi tại Nông trường Việt Nam-Mông Cổ, Ba Vì - 

Hà Tây. 

Tạp chí NN&PTNT  (2002) 18 

Nguyễn Văn Bình, Chouinard, Y.V 13 . 

Ảnh hưởng của lipid có nguồn gốc khác nhau tới hàm lượng CLA trong mỡ sữa. 

Tạp chí Khoa học bò sữa.  (2002) 680-690 

Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường 14 . 

Điều tra, đánh giá thực trạng đàn bò địa phương tại huyện Văn Quan và huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tạp chí Chăn nuôi  (2003) 24 

Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Tường 15 . 

Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh sản và sinh trưởng của đàn bò địa phương tại huyện 

Văn Quan và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

Tạp chí Chăn nuôi  (2003) 21 

Nguyễn Văn Bình 16 . 

Ảnh hưởng của việc bổ sung CLA tới tỷ lệ và thành phần mỡ sữa. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2003) 14 

Nguyễn Văn Bình 17 . 

Ảnh hưởng của việc bổ sung đậu tương với các phương pháp chế biến khác nhau tới sản 

lượng và thành phần của mỡ sữa bò Holstein. 

Tạp chí NN&PTNT  (2004) 17 
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Nguyễn Văn Bình, Trần Huê Viên 18 . 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bơm truyền các dạng CLA đến năng suất và thành 

phần sữa bò. 

Tạp chí KHKT-Trường ĐHNN1  (2004) 19 

Nguyễn Văn Bình 19 . 

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung đậu tương với các phương pháp chế biến khác 

nhau đến năng suất, hàm lượng acid béo trong sữa bò HF. 

Tạp chí NN&PTNT  (2004) 20 

Nguyễn Văn Bình 20 . 

Ảnh hưởng của việc bổ sung CLA tới tỷ lệ và thành phần mỡ sữa bò. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2004) 22 

Nguyễn Văn Bình 21 . 

Ảnh hưởng của giai đoạn sinh trưởng và lượng phân bón đạm và lân tới hàm lượng acid 

béo trong cỏ Timothy 

Tạp chí Chăn nuôi  (2004) 21 

Nguyễn Văn Bình 22 . 

Ảnh hưởng của việc bổ sung lipid có nguồn gốc thực vật vào khẩu phần ăn của bò sữa tới 

hàm lượng CLA trong sữa. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2005) 13 

Nguyễn Văn Bình 23 . 

Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun đũa theo lứa tuổi và tính biệt của bê hướng sữa tại Trại chăn 

nuôi bò sữa Đòng Thắm - Yên Sơn - Tuyên Quang. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2005) 11 

Nguyễn Văn Bình,  
Soo-Won Lee,  
Yvan Chouinard 

24 . 

In vitro Biohydrogenation of Linolenic and Linoleic Acids by Microorganisms of Rumen 

Fluid. 

Journal of Animal Sciences and Technology – Korean Society of Animal Sciences and 

Technology  (2005) 985 

Nguyễn Văn Bình, Soo-Won Lee, Yvan Chouinard 25 . 

Effect of Dietary Soybeans Extruded at Different Temperatures on Dairy Cow Milk 

Composition. 

Journal of Animal Sciences and Technology – Korean Society of Animal Sciences and 

Technology  (2006) 541 

Nguyễn Văn Bình, Soo-Won Lee, Yvan Chouinard 26 . 

Conjugated Linoleic Acids Alter Milk Fatty Acid Composition and Inhibit Milk Fat 

Secretion in Dairy Cows. 

Asian – Australasian Journal of Animal Sciences.  (2006) 799 

Nguyễn Văn Bình, Soo-Won Lee, Yvan Chouinard 27 . 

Effect of Some Factors on the Concentration of Linolenic Acid of Forages. 

Asian – Australasian Journal of Animal Sciences.  (2006) 621 

Nguyễn Văn Bình 28 . 
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Bệnh xoắn khuẩn ở trâu bò của một số quận huyện thuộc địa bàn Hà Nội. 

Tạp chí NN&PTNT  (2006) 9 

Nguyễn Văn Bình 29 . 

Khả năng cảm nhiễm bệnh Leptospirosis theo tính biệt và tuổi của trâu bò ở một số quận 

huyện thuộc địa bàn TP. Hà Nội 

Tạp chí Chăn nuôi  (2006) 23 

Nguyễn Văn Bình 30 . 

Ảnh hưởng của sức sản xuất sữa, mùa vụ, lứa đẻ, giai đoạn cho sữa tới hàm lượng Ure 

trong sữa và thành phần của sữa bò HF. 

Tạp chí NN&PTNT  (2006) 26 

Nguyễn Văn Bình 31 . 

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Dê núi nuôi tại một số xã ở huyện Vị Xuyên, Hà 

Giang 

Tạp chí Chăn nuôi  (2006) 28 

Nguyễn Văn Bình 32 . 

Điều tra tình hình phát triển của đàn Dê núi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2007) 19 

Nguyễn Văn Bình 33 . 

Đặc điểm sinh sản, sinh trưởng của giống Ngan trâu nuôi tại một số địa phương ở tỉnh Hà 

Giang và Yên Bái. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2007) 11 

Nguyễn Văn Bình 34 . 

Khả năng sinh sản của Dê núi nuôi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2008) 09 

Nguyễn Văn Bình 35 . 

Nghiên cứu chế biến và sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn 

cho lợn thịt nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2008) 11 

Nguyễn Văn Bình 36 . 

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho lợn nái 

sinh sản nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

Tạp chí Chăn nuôi  (2008) 12 

Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Văn Bình 37 . 

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán và xác định tỷ lệ mắc bệnh toan huyết ở bò sữa tại một 

số cơ sở chăn nuôi bò sữa ở miền Bắc. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2009) 17 

Nguyễn Văn Bình 38 . 

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm có nguồn gốc thảo dược bổ sung vào thức ăn cho 

lợn thịt. 

Tạp chí KH&CN-Đại học Thái Nguyên.  (2010) 55 

Nguyễn Văn Bình 39 . 
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Nghiên cứu bệnh kiềm huyết và ceton huyết ở bò sữa nuôi tại một số địa phương của miền 

Bắc Việt Nam. 

Tạp chí KH&CN-Đại học Thái Nguyên.  (2010) 61 

Nguyễn Văn Bình 40 . 

Nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh ceton huyết ở bò sữa. 

Tạp chí KH&CN-Đại học Thái Nguyên.  (2010) 67 

Nguyễn Văn Bình 41 . 

Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi tới sức sống và khả năng sinh trưởng của Gà Sao 

dòng trung nuôi trong nông hộ. 

Tạp chí Chăn nuôi  (2013) 21 

Nguyễn Văn Bình 42 . 

Sức sản xuất thịt của gà Sao thương phẩm dòng trung nuôi trong nông hộ theo 2 phương 

thức chăn nuoi khác nhau 

Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam  (2014)  

Nguyễn Văn Bình 43 . 

Ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh sản và sản xuất trứng của gà Sao 

mái dòng trung nuôi trong nông hộ 

Tạp chí Chăn nuôi - Hội chăn nuôi Việt Nam  (2014)  

Nguyễn Văn Bình, Đinh Ngọc Bách 44 . 

Khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng (PietrainxDuroc, 

PietrainxLandrace, DurocxLandrace) tại Thái Nguyên 

Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam  (2014)  

Nguyễn Văn Bình, Đinh Ngọc Bách 45 . 

Phẩm chất tinh dịch và hiệu quả phói gióng của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng 

(PietrainxLandrace, PietrainxDuroc, DurocxLandrace) tại Thái Nguyên 

Tạp chí Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam  (2015)  

Đỗ Thị Vân Giang, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Bích Ngà, Trương Thị Tính 46 . 

Tình hình nhiễm Capillaria Spp. ở gà thả vườn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam  (2016)  

3.2 Các báo cáo khoa học 

STT Tên sách Năm Nhà xuất bản Vai Trò 

Giáo trình Chăn nuôi Dê  2005  1 NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đồng tác giả 

Giáo trình Chăn nuôi Trâu bò  2007  2 NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đồng tác giả 

Chủ biên 

Giáo trình Công nghệ sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 

 2012  3 NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đồng tác giả 

Giáo trình Chăn nuôi động vật ăn cỏ  2013  4 NXB Đại học Thái Nguyên Đồng tác giả 

Chủ biên 

3.3 Hoạt động xuất bản 
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Đề tài Ngày bắt đầu Số tháng  Vai trò 

Nghiên cứu xây dựng tham số di truyền và chỉ số 

chọn lọc đối với giống bò Redsindhi 

4/1992  48  Thành viên 

Nghiên cứu năng suất sinh sản của giống bò 

Redsindhi nhập nội nuôi tại Nông trường Việt 

Nam-Mông Cổ 

3/1995  12  Chủ trì 

Nghiên cứu phẩm chất tinh dịch của bò đực giống 

Redsindhi nuôi tại Trung tâm truyền giống 

Môncađa, Ba Vì, Hà Tây 

3/1996  12  Chủ trì 

Nghiên cứu khả năng sức sản xuất của thỏ 

NewZealand White nuôi theo phương thức thả vườn 

3/1998  12  Chủ trì 

Nghiên cứu tình hình phát triển của đàn bò Lai sind 

tại tỉnh Thái Nguyên 

1/2001  12  Đồng chủ trì 

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng 

của tỉnh Thái Nguyên 

3/2001  24  Thư ký đề tài 

Điều tra, khảo sát,đánh giá tiềm năng và đề xuất các 

giải pháp bảo tồn các giống gia cầm địa phương tại 2 

tỉnh Hà Giang và Hòa Bình. 

3/2004  24  Chủ trì 

Nghiên cứu khả năng sinh sản và sinh trưởng của Dê 

núi nuôi tại một số xã của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

3/2006  12  Chủ trì 

Nghiên cứu sử dụng phầm mềm xây dựng ngân hàng 

câu hỏi và ngân hàng đề thi phục vụ thi trắc nghiệm 

môn học Chăn nuôi Trâu bò 

3/2007  12  Chủ trì 

Xây dựng mô hình nuôi lợn đặc sản giống địa 

phương, tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa tại 

tỉnh Thái Nguyên 

4/2008  24  Chủ trì 

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

Diễn giải Tổ chức trao 
 thƣởng 

Đạt giải Giải thƣởng Năm 

3.5 Các giải thƣởng khoa học công nghệ 

Vai trò Năm tham  
gia 

Tổ chức,Hiệp hội khoa học 

Trung tâm NCKH và Phát triển chăn nuôi Thái 

Nguyên 
 2008  Giám đốc Trung tâm 

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia 

Năm Tên luận văn Vai trò Bậc Tên học viên-NCS 

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 
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Đinh Ngọc Bách Hướng dẫn chính Lai tạo tổ hợp đực lai cuối cùng 

giữa 3 giống Duroc, Pietrain và 

Landrace phục vụ cho sản xuất 

lợn thương phẩm ở vùng trung 

du và miền núi phía Bắc Việt 

Nam 

 2013  Tiến sỹ 

Nguyễn Thị Thủy Hướng dẫn chính Ảnh hưởng của 2 phương thức 

nuôi khác nhau tới sức sản xuất 

của Gà Sao dòng trung nuôi 

trong nông hộ tại xã An Tường, 

TP. Tuyên Quang. 

 2011  Thạc sỹ 

Phan Anh Tân Hướng dẫn chính Nghiên cứu một số đặc điểm 

sinh học và sức sản xuất của dê 

địa phương tại một số xã vùng 

cao của huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

 2005  Thạc sỹ 

Dương Thị Khang Hướng dẫn chính Điều tra, đánh giá khả năng sinh 

trưởng, sinh sản và sức sản xuất 

thịt của bò Lai sind F1 và bò địa 

phương tại tỉnh Quảng Nam 

 2000  Thạc sỹ 

Dương Thanh Tùng Hướng dẫn chính Điều tra một số chỉ tiêu về sinh 

trưởng, sinh sản của đàn trâu tại 

Lục Ngạn, Bắc Giang 

 1999  Thạc sỹ 

Hoàng Văn Hào Hướng dẫn chính Điều tra, đánh giá số lượng, cơ 

cấu và khả năng sản xuất của 

giống dê địa phương tại huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

 1999  Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Ngân Hướng dẫn chính Điều tra, giám định và bình 

tuyển đàn trâu tại huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 1998  Thạc sỹ 

Năm phong Danh hiệu nhà giáo 

3.8 Danh hiệu nhà giáo 

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm..... 

NGƢỜI KHAI XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Nguyễn Văn Bình 
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